
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ĐC001 Phạm Xuân Nghĩa 10/2/1989

Hòa Bình, 

Cam Nghĩa, 

Cam Ranh

12/12

Kỹ sư Xây 

dựng Dân 

dụng và 

Công nghiệp

Tin học 

B

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường (Lĩnh vực: Xây 

dựng, quy hoạch, giao thông đô 

thị)

UBND 

Phường Cam 

Nghĩa

2 ĐC003 Mai Quang Vĩ 1/2/1985

Phú Bình, 

Cam Phú, 

Cam Ranh

12/12
Kỹ sư Xây 

dựng

Tin học 

Văn 

phòng

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường (Lĩnh vực: Xây 

dựng, quy hoạch, giao thông đô 

thị)

UBND 

Phường Cam 

Phú

3 ĐC004 Huỳnh Đức Trung 26/4/1986

Ninh Xuân, 

Cam Phúc 

Nam, Cam 

Ranh

12/12

Kỹ sư Xây 

dựng Dân 

dụng và 

Công nghiệp

Tin học 

A

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường (Lĩnh vực: Xây 

dựng, quy hoạch, giao thông đô 

thị)

UBND 

Phường Cam 

Lộc

4 ĐC005 Trần Khánh Huy 9/5/1988

Nghĩa Lộc, 

Cam Nghĩa, 

Cam Ranh

12/12
Kỹ sư Xây 

dựng

Tin học 

A 

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường (Lĩnh vực: Xây 

dựng, quy hoạch, giao thông đô 

thị)

UBND Xã 

Cam Thịnh 

Đông

5 ĐC008 Mạc Lê Đăng Phong 7/3/1990

Phú Sơn, 

Cam Phú, 

Cam Ranh

12/12
Kỹ sư Quản 

lý đất đai

Tin học 

A

Địa chính - Xây dựng - Đô thị và 

Môi trường ( Lĩnh vực: Đất đai, 

tài nguyên môi trường)

UBND 

phường Cam 

Thuận

Chức danh Trúng tuyển Ghi chú
Trình độ 

chuyên môn
Tin học

Đơn vị 

trúng tuyển
STT

Số Báo 

danh
Họ và tên thí

Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ 

thường trú

Trình 

độ 

Văn 

hóa

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CAM RANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH PHỐ CAM RANH NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày           /11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh) 



6 TP013 Nguyễn Trang Thùy Vân 2/6/1999

Lộc Sơn, 

Cam Lộc, 

Cam Ranh

12/12 Cử nhân Luật
Tin học 

B
Tư pháp - Hộ tịch

UBND 

Phường Cam 

Lợi

7 TP014 Dương Võ Thị Duyên 4/9/1992

Quảng Phúc, 

Cam Thành 

Nam, Cam 

Ranh

12/12 Cử nhân Luật
Tin học 

Cơ bản
Tư pháp - Hộ tịch

UBND 

Phường Ba 

Ngòi

8 VP022 Nguyễn Thị Thảo 20/10/1994

Hòa Do 6A, 

Cam Phúc 

Bắc, Cam 

Ranh

12/12
Cử nhân Lưu 

trữ học
Tin học A Văn phòng - Thống kê

UBND 

Phường 

Cam Nghĩa

9 VP025 Ngô Thị Mai Lai 11/11/1988

Hòa Do 6B, 

Cam Phúc 

Bắc, Cam 

Ranh

12/12
Cử nhân 

Luật kinh tế

Tin học 

A 
Văn phòng - Thống kê

UBND 

phường Cam 

Nam 

10 VP028 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/4/1988

Quảng Phúc, 

Cam Thành 

Nam, Cam 

Ranh

12/12

Thạc sỹ 

chính sách 

công

Tin học 

A 
Văn phòng - Thống kê

UBND Xã 

Cam Lập

11 VH029 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/02/1991

Phú Trung, 

Cam Phú, 

Cam Ranh

12/12
Cử nhân Báo 

chí

Tin học 

A 

Văn hóa - Xã hội (Lĩnh vực: Văn 

hóa, thể dục thể thao, du lịch, 

thông tin, truyền thông, tín 

ngưỡng, tôn giáo, thanh niên)

UBND 

Phường Cam 

Nghĩa

Tổng cộng danh sách này có 11 người./.


